
ỦY BAN BẦU CỬ
 PHƯỜNG HÀM THẮNG

Số:        /NQ-UBBC

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Hàm Thắng, ngày  25  tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử 
đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hàm Thắng khóa II, 

nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo từng đơn vị bầu cử

ỦY BAN BẦU CỬ PHƯỜNG HÀM THẮNG

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 
85/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử 
đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 83/2025/QH15 ngày 24/6/ 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 199/2025/QH15 ngày 21/5/2025 của Quốc hội về việc rút 
ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; ngày bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-UBBC ngày 23/12/2025 của Ủy ban bầu cử 
phường Hàm Thắng về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn 
vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân phường Hàm Thắng khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031;

Căn cứ Biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ngày 13/02/2026 của Ban 
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hàm Thắng về việc lựa 
chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
phường khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân  
phường Hàm Thắng khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân phường Hàm Thắng khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 08 đơn vị bầu cử, 
như sau:

1. Tổng số người ứng cử đủ tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân phường 
Hàm Thắng khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 42 người.

2. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hàm Thắng khóa II, nhiệm kỳ 
2026 - 2031 được bầu là 25 người.

3. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
phường Hàm Thắng nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo từng đơn vị bầu cử, cụ thể theo danh 
sách (đính kèm).
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Điều 2. Nghị quyết này được Ủy ban bầu cử phường Hàm Thắng thông qua 
ngày 25 tháng 02 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Ủy ban bầu cử phường, các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường, 
Tổ trưởng các Tổ bầu cử, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, 
bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ủy ban bầu cử tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- TT. Đảng ủy, HĐND phường;
- BCĐ bầu cử phường;
- UBND-UBMTTQVN phường;
- Thành viên UBBC phường;
- Ban Xây dựng Đảng phường;
- Phòng VH-XH phường ;
- Chi bộ, BĐH, BCTMT các khu phố;
- Trang Thông tin điện tử phường;
- Lưu: VT, UBBC.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Đặng Thanh Phúc



Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên môn 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 HOÀNG THỊ HIẾU 06/07/1980 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Bến Hải,

tỉnh Quảng Trị

Khu phố 4,

phường Hàm Thắng 
12/12 Cử nhân Luật Trung Cấp

Anh trình 

độ B

 Phó Giám Đốc Trung 

tâm Phục vụ Hành chính 

Công phường Hàm Thắng 

TTPVHCC- UBND 

phường Hàm Thắng
25/9/2007

 Đại biểu HĐND phường Xuân An 

nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhiệm kỳ 2021 

- 2026 và Đại biểu HĐND phường 

Hàm Thắng nhiệm kỳ 2021- 2026 (kể 

từ ngày 01/07/2025 đến nay)

2 ĐẶNG THANH PHÚC 23/03/1979 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hàm Liêm,

tỉnh Lâm Đồng

Thôn An Phú, 

xã Hàm Liêm
12/12

Đại học Quản lý 

Đất đai (Kỹ sư)

Thạc sĩ

Quản trị 

kinh 

doanh

Cao 

cấp

Anh trình 

độ B1

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND phường, 

Bí thư Đảng ủy Quân sự 

phường Hàm Thắng

Đảng ủy phường

 Hảm Thắng
29/4/2005

 Đại biểu HĐND huyện Hàm Thuận 

Bắc, nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm kỳ 

2021 - 2026; và Đại biểu HĐND 

phường Hàm Thắng, nhiệm kỳ 2021- 

2026 (kể từ ngày 01/07/2025 đến nay)

3 THÁI TĂNG SỸ 27/3/1961 Nam Việt Nam Kinh Không Thành phố Huế
Khu phố 1,

 phường Hàm Thắng
12/12

Cử nhân Khoa học 

ngành Toán
Trung cấp

Hưu trí, Phó Bí thư chi 

bộ, Trưởng Ban Công tác 

Mặt trận khu phố 1, 

phường Hàm Thắng

Khu phố 1, 

phường Hàm Thắng
03/4/2003 Không

4 TRƯƠNG NGỌC ĐOAN THÙY 11/7/1998 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Hàm Thắng, 

tỉnh Lâm Đồng

Khu phố Kim Bình, 

phường Hàm Thắng
12/12

Cử nhân Sư phạm 

Sinh học

Tiếng anh 

Bậc 3

Giáo viên; Ủy viên BCH 

Đoàn phường, Bí thư 

Đoàn trường 

Trường TH, THCS và 

THPT Lê Quý Đôn
Không

5 LÊ THỊ KHÁNH VÂN 15/9/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Bắc Bình,

 tỉnh Lâm Đồng

Khu phố 4,

 phường Phú Thủy 
12/12 Cử nhân Kế toán Sơ cấp

Anh trình 

độ B

Chuyên viên Văn phòng 

HĐND&UBND phường

Văn phòng 

HĐND&UBND 

phường Hàm Thắng

07/4/2023 Không

Số đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hàm Thắng được bầu tại đơn vị bầu cử số 01: 03 người.

Đặng Thanh Phúc

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới tính

Quốc 

tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán

Nơi ở 

hiện nay 

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Trình độ

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hàm Thắng trong danh sách này là: 05 người

Hàm Thắng, ngày 25  tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Đại biểu HĐND (nếu có) Ghi chú

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ

PHƯỜNG HÀM THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀM THẮNG KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 01

Gồm 02 khu phố: Khu phố 1 và khu phố 2

(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 25/02/2026 của UBBC phường Hàm Thắng)

Bà HOÀNG THỊ HIẾU Ông ĐẶNG THANH PHÚC Ông THÁI TĂNG SỸ Bà TRƯƠNG NGỌC ĐOAN THÙY Bà LÊ THỊ KHÁNH VÂN





Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên môn nghiệp 

vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 NGUYỄN GIANG NỞ 01/01/1965 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Hàm Thắng,

tỉnh Lâm Đồng

Khu phố Phú Trường, 

phường Hàm Thắng
9/12

Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Cựu 

chiến binh phường, Chi hội trưởng 

Chi Hội Cựu chiến binh khu phố 

Phú Trường, phường Hàm Thắng

Khu phố Phú Trường, 

phường Hàm Thắng
Không

2 NGÔ THỊ THANH PHƯƠNG 20/02/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Hải,

tỉnh Lâm Đồng

Khu phố 4, 

phường Phú Thủy
12/12

Đại học chuyên ngành 

Quản trị kinh doanh, 

Đại học chuyên ngành 

Ngôn ngữ Anh

Cao cấp

Đại học 

ngôn ngữ 

Anh

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 

phường Hàm Thắng, Bí thư Đảng 

ủy các cơ quan Đảng

Đảng ủy phường

 Hảm Thắng
14/12/2018 Không

3 NGUYỄN VĂN THUẬN 05/10/1983 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Hàm Thắng, 

tỉnh Lâm Đồng

Khu phố 4, 

phường Hàm Thắng
12/12

Trưởng Ban điều hành khu phố 4, 

phường Hàm Thắng

Khu phố 4, 

phường Hàm Thắng
21/02/2005

 Đại biểu HĐND phường Xuân 

An nhiệm kỳ 2021 - 2026 và 

Đại biểu HĐND phường Hàm 

Thắng nhiệm kỳ 2021- 2026 (kể 

từ ngày 01/07/2025 đến nay)

4 NGUYỄN THỊ HUỲNH TIÊN 11/12/2001 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Hàm Thắng,

tỉnh Lâm Đồng

Khu phố Thắng Lợi, 

phường Hàm Thắng
12/12

Cao đẳng Sư phạm 

mầm non

 Ủy viên BCH Đoàn phường, Bí 

thư Chi đoàn khu phố Thắng Lợi, 

phường Hàm Thắng

Chi đoàn khu phố 

Thắng Lợi, phường 

Hàm Thắng

25/9/2022 Không

5 TRẦN THỊ XUÂN TRANG 10/12/1981 Nữ Việt Nam Kinh
Công

giáo

Xã Quỳnh Phú, 

tỉnh Nghệ An

Tổ dân phố 33, phường 

Phan Thiết
12/12 Cử nhân Báo chí

Trung 

cấp

Anh trình 

độ B

Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã 

hội, HĐND phường Hàm Thắng

HĐND phường 

Hàm Thắng
24/8/2018

Đại biểu HĐND thành phố 

Phan Thiết nhiệm kỳ 2021-2026 

và Đại biểu HĐND phường 

Hàm Thắng nhiệm kỳ 2021- 

2026  (kể từ ngày 01/07/2025 

đến nay)

Số đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hàm Thắng được bầu tại đơn vị bầu cử số 02: 03 người.

Đặng Thanh Phúc

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán

Nơi ở 

hiện nay 

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Trình độ

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hàm Thắng trong danh sách này là: 05 người

Hàm Thắng, ngày 25 tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Đại biểu HĐND (nếu có) Ghi chú

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ

PHƯỜNG HÀM THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀM THẮNG KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 02

Gồm 02 khu phố: Khu phố 3 và khu phố 4

(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 25/02/2026 của UBBC phường Hàm Thắng)

Ông NGUYỄN GIANG NỞ Bà NGÔ THỊ THANH PHƯƠNG Ông NGUYỄN VĂN THUẬN Bà TRẦN THỊ XUÂN TRANGBà NGUYỄN THỊ HUỲNH TIÊN



Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên môn nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận chính 

trị
Ngoại ngữ

1 ĐOÀN NGUYỄN XUÂN HOÀNG 19/01/1983 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Nguyễn  Bỉnh Khiêm, 

TP. Hải Phòng

Khu phố 4, 

phường Hàm Thắng
12/12 Cử nhân Luật Trung Cấp

Anh trình 

độ B

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy, Phó Chủ tịch 

HĐND phường Hàm Thắng

HĐND phường 

Hàm Thắng
23/11/2007

Đại biểu HĐND phường Xuân An nhiệm 

kỳ 2011-2016; nhiệm kỳ 2016- 2021; 

nhiệm kỳ 2021-2026 và Đại biểu HĐND 

phường Hàm Thắng nhiệm kỳ 2021-2026 

(kể từ ngày 01/07/2025 đến nay).

2 HUỲNH NGỌC MINH 05/8/1963 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Hàm Thắng,

 tỉnh Lâm Đồng

Khu phố Kim Bình, 

phường Hàm Thắng
12/12 Sơ cấp

Bí thư chi bộ khu phố Kim 

Bình, phường Hàm Thắng

Khu phố Kim Bình, 

phường Hàm Thắng
25/11/2004

  Đại biểu HĐND xã Hàm Thắng nhiệm 

kỳ 2004-2011; nhiệm kỳ 2011-2016; 

nhiệm kỳ 2016-2021; nhiệm kỳ 2021 – 

2026 và Đại biểu HĐND phường Hàm 

Thắng nhiệm kỳ 2021 – 2026 (kể từ ngày 

01/07/2025 đến nay).

3 LÊ TRỌNG NGHĨA 19/6/1983 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Hàm Thắng, 

tỉnh Lâm Đồng

Khu phố 1,

 phường Hàm Thắng
12/12

Cử nhân Chỉ huy tham 

mưu Lục Quân chuyên 

ngành bộ binh

Đang học

 cao cấp 

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 

Quân sự phường Hàm Thắng

Quân sự phường Hàm 

Thắng
04/8/2004 Không

4 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC 08/10/1993 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Hàm Liêm,

 tỉnh Lâm Đồng

Khu phố 1, 

phường Hàm Thắng
12/12 Cử nhân Luật kinh tế Sơ cấp

Anh trình 

độ B

Chuyên viên Trung tâm phục 

vụ hành chính công phường 

Hàm Thắng

TTPVHCC- UBND 

phường Hàm Thắng
24/12/2025 Không

5 TRẦN THỊ NGỌC THUÝ 28/12/1986 Nữ Việt Nam Kinh Không Cái Bè, Tiền Giang
Khu phố Phú Cường, 

phường Hàm Thắng
11/12

Ủy viên BCH Hội Liên hiệp 

Phụ nữ phường, Chi hội 

trưởng Hội liên hiệp phụ nữ 

khu phố Phú Cường, phường 

Hàm Thắng

Chi hội Phụ nữ  khu 

phố Phú Cường, 

phường Hàm Thắng

Không

Số đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hàm Thắng được bầu tại đơn vị bầu cử số 03: 03 người.

Đặng Thanh Phúc

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới tính Quốc tịch Dân tộc

Tôn 

giáo
Quê quán

Nơi ở 

hiện nay 

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày vào Đảng 

(nếu có)

Trình độ

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hàm Thắng trong danh sách này là: 05 người

Hàm Thắng, ngày 25 tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Đại biểu HĐND (nếu có) Ghi chú

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ

PHƯỜNG HÀM THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀM THẮNG KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 03

Gồm 02 khu phố: Khu phố Kim Ngọc và khu phố Kim Bình

(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 25/02/2026 của UBBC phường Hàm Thắng)

Ông ĐOÀN NGUYỄN XUÂN HOÀNG Ông HUỲNH NGỌC MINH Ông LÊ TRỌNG NGHĨA Bà NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC Bà TRẦN THỊ NGỌC THÚY



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 TRẦN VĂN BA 05/11/1961 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Hàm Thắng, 

tỉnh Lâm Đồng

Khu phố Thắng Thuận, 

phường Hàm Thắng
9/12 Trung cấp Sơ cấp

Phó Bí thư chi bộ, Trưởng Ban điều 

hành khu phố Thắng Thuận, phường 

Hàm Thắng

Khu phố Thắng Thuận, 

phường Hàm Thắng
25/11/2020

Đại biểu HĐND xã Hàm Thắng nhiệm kỳ 2021- 2026 

và Đại biểu HĐND phường Hàm Thắng nhiệm kỳ 

2021- 2026 (kể từ ngày 01/7/2025 đến nay)

2 HỒ THỊ HƯƠNG 01/7/1975 Nữ Việt Nam kinh không
Phường Hàm Thắng, 

tỉnh Lâm Đồng

Khu phố 2,

 phường Hàm Thắng
12/12 Y tế Thôn bản Sơ cấp

Ủy viên BCH Hội Nông dân phường 

Hàm Thắng

Hội Nông dân 

phường Hàm Thắng

 Đại biểu HĐND phường Xuân An nhiệm kỳ 

2011 - 2016.

3 TRẦN HỮU PHÚC 04/12/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hồng Sơn,

 tỉnh Lâm Đồng
Thôn 1, xã Hồng Sơn 12/12

Kỹ  sư xây dựng,

Cử nhân QTKD
Cao cấp

Anh trình 

độ B

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,

 Trưởng Ban Xây dựng Đảng 

phường Hàm Thắng

Đảng ủy phường

 Hảm Thắng
24/7/2009 Không

4 TRẦN THỊ XUÂN THẮM 14/8/1977 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Mũi Né, 

tỉnh Lâm Đồng

Khu phố 6,

 phường Phú Thủy
12/12 Cử nhân Luật

Thạc sĩ 

Quản lý 

kinh tế

Cao cấp
Anh trình 

độ B1

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ 

tịch Công đoàn phường Hàm Thắng

 Ủy ban MTTQVN phường 

Hàm Thắng
24/5/2011 Không

5 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 18/7/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Hàm Thắng, 

tỉnh Lâm Đồng

Tổ dân phố 35, 

phường Phan Thiết  
12/12

Cử nhân Quản trị

Văn phòng
Trung cấp

Anh trình 

độ B

Chuyên viên Phòng Văn hóa - 

Xã hội phường Hàm Thắng

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Hàm Thắng
21/11/2018

Đại biểu HĐND phường Phú Trinh nhiệm kỳ 

2021- 2026 và Đại biểu HĐND phường Hàm 

Thắng nhiệm kỳ 2021- 2026 (kể từ ngày 

01/7/2025 đến nay)

6 NGUYỄN THANH TÙNG 05/3/1966 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Mũi Né, 

tỉnh Lâm Đồng

Khu phố 2, 

phường Hàm Thắng
9/12 Trung cấp nghể  Sơ cấp

Ủy viên BTV Hội Cựu chiến binh 

phường Hàm Thắng, Chi hội trưởng 

Hội Cựu chiến binh khu phố 2

Hội Cựu Chiến binh 

phường Hàm Thắng
18/11/2006 Không

7 LƯƠNG HOÀI VŨ 16/01/1982 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Hàm Thắng, 

tỉnh Lâm Đồng

Khu phố Thắng Lợi, 

phường Hàm Thắng
12/12

Cử nhân Luật; Đại 

học  Kế toán
Trung cấp

Anh trình 

độ B

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

phường Hàm Thắng

Ủy ban MTTQVN phường 

Hàm Thắng
26/6/2012

Đại biểu HĐND xã Hàm Thắng nhiệm kỳ 2021- 

2026, nhiệm kỳ 2016- 2021 và Đại biểu HĐND 

phường Hàm Thắng nhiệm kỳ 2021- 2026 (kể từ ngày 

01/7/2025 đến nay)

Số đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hàm Thắng được bầu tại đơn vị bầu cử số 04: 04 người.

Đặng Thanh Phúc

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán

Nơi ở 

hiện nay 

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Trình độ

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hàm Thắng trong danh sách này là: 07 người

Hàm Thắng, ngày 25 tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Đại biểu HĐND (nếu có) Ghi chú

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ

PHƯỜNG HÀM THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀM THẮNG KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 04

Gồm 03 khu phố: Khu phố Thắng Hiệp, khu phố Thắng Thuận và khu phố Thắng Lợi

(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 25/02/2026 của UBBC phường Hàm Thắng)

Ông TRẦN VĂN BA Ông TRẦN HỮU PHÚCBà HỒ THỊ HƯƠNG Bà TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢOBà TRẦN THỊ XUÂN THẮM Ông NGUYỄN THANH TÙNG Ông LƯƠNG HOÀI VŨ



Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên môn 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 NGUYỄN ĐỨC 25/01/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Nghĩa Lộ, 

tỉnh Quảng Ngải

Thôn 1, 

xã Hàm Tân
12/12

Đại học An ninh 

Nhân dân
Trung cấp

Anh trình 

độ B

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy, Trưởng Công an 

phường Hàm Thắng

Công an phường 

Hàm Thắng
20/7/2001

Đại biểu HĐND Thị trấn Tân 

Nghĩa, huyện Hàm Tân nhiệm kỳ 

2016-2021, nhiệm kỳ 2021-2026 và 

Đại biểu HĐND xã Hàm Tân nhiệm 

kỳ 2021-2026 ((kể từ ngày 

01/7/2025 đến nay)

2

LÊ VIẾT SƠN

(THƯỢNG TỌA THÍCH 

QUẢNG CAO)

09/09/1978 Nam Việt Nam Kinh Phật giáo
Xã Vĩnh Định, 

tỉnh Quảng Trị

Khu phố Thắng Hòa, 

phường Hàm Thắng
12/12

Cử nhân 

Phật học

Tu sỹ; Trụ trì Chùa An Lạc, 

phường Hàm Thắng

Chùa An Lạc, 

phường Hàm Thắng
Không

3 NGUYỄN THANH SỸ 15/04/1972 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Hàm Thắng, 

tỉnh Lâm Đồng

Khu phố Kim Bình, 

phường Hàm Thắng
12/12

Cử nhân quản trị 

kinh doanh
Sơ cấp

Bí thư chi bộ, Giám đốc

Quỹ tín dụng nhân dân 

Hàm Thắng

Quỹ tín dụng nhân dân 

Hàm Thắng
25/9/2006

Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hàm 

Thắng nhiệm kỳ 2011 – 2016, 

nhiệm kỳ 2016 – 2021, nhiệm kỳ 

2021 – 2026  và Đại biểu HĐND 

phường Hàm Thắng nhiệm kỳ 2021- 

2026 (kể từ ngày 01/7/2025 đến nay)

4 TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT 06/8/1986 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Hàm Thắng, 

tỉnh Lâm Đồng

Khu phố Thắng Thuận,

 phường Hàm Thắng
12/12

Cử nhân 

Luật
Trung cấp

Anh trình 

độ B

Chuyên viên phòng Kinh tế, 

Hạ tầng và Đô thị phường 

Hàm Thắng

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị phường 

Hàm Thắng

02/12/2014 Không

5 PHẠM THỊ NGỌC YẾN 04/01/1982 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Hàm Thuận,

tỉnh Lâm Đồng

Khu phố 2, 

phường Bình Thuận
12/12 Cử nhân Lịch sử Cao cấp

Anh trình 

độ B

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch  

Ủy ban mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam phường, Chủ tịch 

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 

Hàm Thắng

Ủy ban MTTQVN 

phường Hàm Thắng
01/12/2009 Không

Số đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hàm Thắng được bầu tại đơn vị bầu cử số 05: 03 người.

Đặng Thanh Phúc

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán

Nơi ở 

hiện nay 

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Trình độ

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hàm Thắng trong danh sách này là: 05 người

Hàm Thắng, ngày   25   tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Đại biểu HĐND (nếu có) Ghi chú

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ

PHƯỜNG HÀM THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀM THẮNG KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 05

Gồm 02 khu phố: Khu phố Thắng Hòa và khu phố Ung Chiếm

(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 25/02/2026 của UBBC phường Hàm Thắng)

Ông NGUYỄN ĐỨC Ông LÊ VIẾT SƠN Ông NGUYỄN THANH SỸ Bà TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT Bà PHẠM THỊ NGỌC YẾN



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên 

môn nghiệp 

vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 ĐỖ THANH HÙNG 20/12/1977 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Hàm Thắng, 

tỉnh Lâm Đồng

Khu phố Phú Hòa, 

phường Hàm Thắng
12/12 Cử nhân Luật Trung cấp

Anh trình 

độ B

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, 

Chủ tịch Hội Nông dân phường 

Hàm Thắng

Ủy ban MTTQ Việt Nam 

phường Hàm Thắng
04/5/2004

Đại biểu HĐND thị trấn Phú 

Long nhiệm kỳ 2021- 2026 và 

Đại biểu HĐND phường Hàm 

Thắng nhiệm kỳ 2021- 2026 (kể 

từ ngày 01/7/2025 đến nay)

2 LÊ THỊ KHANH 01/8/1979 Nữ Việt Nam Kinh Tin lành Đại Lộc, Quảng Nam
Khu phố Phú Thịnh, 

phường Hàm Thắng
12/12 Cử nhân Luật Sơ cấp

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam 

phường, Trưởng ban Công tác Mặt 

trận Khu phố Phú Thịnh, phường 

Hàm Thắng

Ủy ban MTTQ Việt Nam 

phường Hàm Thắng
Không

3 NGÔ THỊ BĨNH KHUÊ 01/10/1982 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Bắc Bình,

tỉnh Lâm Đồng

Khu phố Phú Hòa, 

phường Hàm Thắng
12/12

Đại học 

Luật

Thạc sĩ Luật 

Dân sự và tố 

tụng dân sự

Trung 

cấp, đang 

học cao cấp

Anh trình 

độ B

 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng 

ủy phường Hàm Thắng

Đảng ủy phường

 Hàm Thắng
01/10/2009

Đại biểu HĐND phường Hàm 

Thắng nhiệm kỳ 2021- 2026

4 NGUYỄN VĂN LÃNG 29/4/1960 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng

Khu phố Phú Hòa, 

phường Hàm Thắng
12/12

Cử nhân

Luật

Cao 

cấp

Anh trình 

độ B

Hưu trí, Bí thư chi bộ khu phố Phú 

Hòa, phường Hàm Thắng

Khu phố Phú Hòa, 

phường Hàm Thắng
02/4/1982

Đại biểu HĐND huyện Hàm 

Thuận Bắc nhiệm kỳ 2004- 

2010, nhiệm kỳ 2011-2016

5 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 01/01/1970 Nữ Việt Nam kinh không
Phường Hàm Thắng, 

tỉnh Lâm Đồng

Khu phố Phú Thành, 

phường Hàm Thắng
12/12

Ủy viên BCH Hội Nông dân 

phường, Chi hội trưởng Chi hội 

Nông dân khu phố Phú Thành, 

phường Hàm Thắng

Hội Nông dân 

phường Hàm Thắng
Không

Số đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hàm Thắng được bầu tại đơn vị bầu cử số 06: 03 người.

Đặng Thanh Phúc

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán

Nơi ở 

hiện nay 

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng

(nếu có)

Trình độ

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hàm Thắng trong danh sách này là: 05 người

Hàm Thắng, ngày 25 tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Đại biểu HĐND

(nếu có)
Ghi chú

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ

PHƯỜNG HÀM THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀM THẮNG KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 06

Gồm 02 khu phố: Khu phố Phú Hòa và khu phố Phú Thành

(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 25/02/2026 của UBBC phường Hàm Thắng)

Ông ĐỖ THANH HÙNG Bà LÊ THỊ KHANH Bà NGÔ THỊ BĨNH KHUÊ Bà NGUYỄN THỊ KIM LOANÔng NGUYỄN VĂN LÃNG



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 NGUYỄN NGỌC TUẤN ANH 09/10/1985 Nam Việt Nam Kinh Không
Hưng Nguyên, 

Nghệ An

Khu phố 8, 

phường Phú Thủy
12/12 Cử nhân Sư phạm Cao cấp

Anh trình

độ B

Ủy viên ban Thường vụ 

Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

phường Hàm Thắng

Ủy ban MTTQVN 

phường Hàm Thắng
06/5/2011

 Đại biểu HĐND thành phố Phan Thiết 

nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhiệm kỳ 2021- 

2026 và phường Hàm Thắng nhiệm kỳ 2021-

 2026 (kể từ ngày 01/07/2025 đến nay)

2 TRẦN DUY BÌNH 23/8/1987 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Hàm Thắng, 

tỉnh Lâm Đồng

Khu phố Phú Cường, 

phường Hàm Thắng
12/12

Trung cấp

Du lịch

Anh trình

độ B

Trưởng Ban Điều hành Khu 

phố Phú Cường, phường 

Hàm Thắng

Khu phố Phú Cường, 

phường Hàm Thắng
05/01/2026 Không

3 TRẦN THANH HÀ 28/10/1988 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Hàm Thắng, 

tỉnh Lâm Đồng

Khu phố Phú Cường, 

phường Hàm Thắng
12/12 Cử nhân Luật Trung cấp

Tiếng anh 

tương đương 

Bậc 3

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam phường, Bí thư 

Đoàn Thanh niên phường 

Hàm Thắng

Ủy ban MTTQVN 

phường Hàm Thắng
27/4/2009

Đại biểu HĐND thị trấn Phú Long nhiệm kỳ 

2011 - 2016, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Đại 

biểu HĐND phường Hàm Thắng nhiệm kỳ 

2021 - 2026 (kể từ ngày 01/7/2025 đến nay)

4 NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN 31/10/1978 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Hàm Thắng, 

tỉnh Lâm Đồng

Khu phố Phú Thịnh, 

phường Hàm Thắng
12/12

Đại học Quản lí 

Giáo dục, Đại học 

Giáo dục Tiểu học

Trung cấp
Anh trình

độ B

Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng 

trường Tiểu học Xuân Mỹ, 

phường Hàm Thắng

Trường Tiểu học Xuân 

Mỹ, phường Hàm Thắng
23/9/2003

 Đại biểu HĐND huyện Hàm Thuận Bắc 

nhiệm kỳ 2021 - 2026  và phường Hàm 

Thắng nhiệm kỳ 2021- 2026 (kể từ ngày 

01/07/2025 đến nay)

5 LÊ THỊ THANH XUÂN 15/5/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Hàm Thắng, 

tỉnh Lâm Đồng

Khu phố Thắng Thuận, 

phường Hàm Thắng
12/12 Cử nhân Luật Trung cấp

Anh trình

độ B

Chuyên viên Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam 

phường Hàm Thắng

Ủy ban MTTQVN 

phường Hàm Thắng
27/11/2016

Đại biểu HĐND xã Hàm Thắng nhiệm kỳ 

2021- 2026 và Đại biểu HĐND phường 

Hàm Thắng nhiệm kỳ 2021- 2026 (kể từ 

ngày 01/7/2025 đến nay)

Số đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hàm Thắng được bầu tại đơn vị bầu cử số 07: 03 người.

Đặng Thanh Phúc

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay 

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Trình độ

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hàm Thắng trong danh sách này là: 05 người

Hàm Thắng, ngày 25 tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Đại biểu HĐND (nếu có) Ghi chú

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ

PHƯỜNG HÀM THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀM THẮNG KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 07

Gồm 03 khu phố: Khu phố Phú Trường, khu phố Phú Cường và khu phố Phú Thịnh

(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 25/02/2026 của UBBC phường Hàm Thắng)

Ông NGUYỄN NGỌC TUẤN ANH Ông TRẦN DUY BÌNH Ông TRẦN THANH HÀ Bà NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN Bà LÊ THỊ THANH XUÂN



Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên môn 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 NGUYỄN MINH NHÂN ÁI 13/01/1980 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Bình Thuận, 

tỉnh Lâm Đồng

Khu phố 3, 

phường Bình Thuận
12/12 Cử nhân Luật Trung cấp

Anh trình 

độ B

Phó trưởng Ban Kinh tế - 

Ngân sách, HĐND phường 

Hàm Thắng

HĐND phường Hàm Thắng 19/5/2004

 Đại biểu HĐND phường Xuân An nhiệm kỳ 2016 - 

2021, nhiệm kỳ 2021- 2026 và Đại biểu HĐND 

phường Hàm Thắng nhiệm kỳ 2021- 2026 (kể từ 

ngày 01/7/2025 đến nay)

2 VÕ THANH BÌNH 26/4/1975 Nữ Việt Nam Kinh Không Thành phố Đà Nẵng
Số 63 Đinh Tiên Hoàng, 

phường Phan Thiết.
12/12

Cử nhân Kinh 

tế; Cử nhân 

Luật kinh tế.

Thạc sĩ 

Kế toán

Trung cấp, 

đang học 

cao cấp

Anh trình 

độ C

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy, Phó Chủ tịch 

UBND phường Hàm Thắng

UBND phường Hàm Thắng 08/01/1999 Không

3 RALAN H'LIA 24/4/1970 Nữ Việt Nam Gia rai Không
Phường Ayupan, 

tỉnh Gia Lai

Khu phố 4,

phường Hàm Thắng
12/12 Cử nhân Luật Trung cấp

Anh trình 

độ B

 Hưu trí, Ủy viên Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam phường Hàm Thắng

Ủy ban MTTQ Việt Nam 

phường Hàm Thắng
19/11/1999 Không

4 NGUYỄN PHƯỚC NGHĨA 16//3/1968 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Hàm Thắng, 

tỉnh Lâm Đồng

Khu phố Phú Xuân, 

phường Hàm Thắng
9/12

Phó Bí thư chi bộ, Trưởng 

Ban điều hành Khu phố 

Phú Xuân, phường Hàm 

Thắng

Khu phố Phú Xuân, 

phường Hàm Thắng
07/01/2021

Đại biểu HĐND  thị trấn Phú Long nhiệm kỳ 2011 - 

2016, nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 và 

Đại biểu HĐND phường Hàm Thắng nhiệm kỳ 2021-

2026 (kể từ ngày 01/7/2025 đến nay).

5 LÊ HOÀNG PHÚC 09/4/1984 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hàm Liêm,

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Lâm Giáo,

xã Hàm Thuận
12/12

Cử nhân 

hình ảnh

 y học

Anh trình 

độ B

Phó trưởng phòng Phòng 

khám đa khoa Phú Long, 

phường Hàm Thắng

Phòng khám ĐKKV Phú 

Long, phường Hàm Thắng
26/10/2015 Không

Số đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hàm Thắng được bầu tại đơn vị bầu cử số 08: 03 người.

Đặng Thanh Phúc

STT Họ và tên 
Ngày, tháng,

năm sinh
Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán

Nơi ở 

hiện nay 

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng

(nếu có)

Trình độ

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hàm Thắng trong danh sách này là: 05 người

Hàm Thắng, ngày 25 tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Đại biểu HĐND (nếu có) Ghi chú

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ

PHƯỜNG HÀM THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀM THẮNG KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 08

Gồm 03 khu phố: Khu phố Phú An, khu phố Phú Xuân và khu phố Phú Mỹ

(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 25/02/2026 của UBBC phường Hàm Thắng)

Bà NGUYỄN MINH NHÂN ÁI Bà VÕ THANH BÌNH Bà RALAN H'LIA Ông NGUYỄN PHƯỚC NGHĨA Ông LÊ HOÀNG PHÚC


